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	Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh


	
	(Biểu mẫu 2)
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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: PHẠM QUỐC THUẦN
2. Ngày sinh:          13/10/1974                                                             
3. Nam/nữ: NAM
4. Nơi đang công tác: 

Trường/viện: ĐH Quốc gia
Phòng/ Khoa: Khoa Kế toán- Kiểm toán
Chức vụ: Giảng viên
5. Học vị: Tiến sĩ                               Năm đạt: 2017
6. Học hàm:                             năm phong:
7. Liên lạc: 
	TT
	
	Cơ quan
	Cá nhân

	1
	Địa chỉ
	Địa chỉ: Khoa Kế toán- Kiểm toán
	188C Hàm Tử, P1, Q5

	2
	Điện thoại/ fax
	08.37244518
	0908 11 08 14

	3
	Email
	
	thuanpq@uel.edu.vn

	4
	Website
	
	


8. Trình độ ngoại ngữ: 
	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	Tiếng Anh
	
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	x
	

	2
	Tiếng Pháp
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	


9. Thời gian công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	1998- 2004
	Trường Đại học Văn Lang
	Giảng viên

	2004- nay
	Trường Đại học Kinh tế- Luật- ĐHQG TPHCM
	Giảng viên


10. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Ngành
	Tên luận án tốt nghiệp

	Đại học
	1994-1998
	ĐH Kinh tế- TP.HCM
	Kinh tế
	Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả bán hàng tại xí nghiệp Cơ khí xăng dầu

	Thạc sỹ
	1998-2003
	ĐH Kinh tế- TP.HCM
	Kinh tế
	Phương hướng và giải pháp hoàn thiện việc xử lý và trình bày chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp theo cách tính giữa thuế và kế toán.

	Tiến sỹ
	2011-2016
	ĐH Kinh tế- TP.HCM
	Kinh doanh và Quản lý
	Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin Báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.


II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY
1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu 

1.1. Lĩnh vực chuyên môn:

· Lĩnh vực: Kinh tế
· Chuyên môn: Thuế; Chính sách thuế; Kế toán tài chính.
1.2. Môn học phụ trách: Thuế; Chính sách thuế; Thuế và Quản lý thuế nâng cao;  Kế toán tài chính.
1.3. Hướng nghiên cứu: Thuế; Kế toán thuế
2. Quá trình nghiên cứu 
	STT
	Tên công trình
	Cấp
	Thời gian 
	Ngày nghiệm thu
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
	ĐHQG

C2018-34-07
	4/2018-7/2020
	30/6/2020
	Tốt
	Chủ nhiệm

	2
	Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp tác động đến tính Thích đáng của chất lượng thông tin báo cáo tài chính
	Cơ sở

CS/2014-10
	2015
	29/10/2015
	Khá
	Chủ nhiệm 


	3
	Đánh giá sự phù hợp của IFRS for SMEs: bằng chứng thực nghiệm tại VN
	Cơ sở

CS/2014-17
	2015
	29/10/2015
	Khá
	Thành viên

	4
	Ảnh hưởng của chính sách ưu đãi thuế trong quyết định đầu tư của các công ty nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương từ năm 2000 đến nay
	ĐHQG

B2011-34-01


	6/2011-6/2012
	28/11/2012
	Khá
	Thành viên

	5
	Phân tích chi phí tuân thủ thuế của các đối tượng nộp thuế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
	ĐHQG

B2009-34-01
	4/2009-4/2010
	22/11/2010
	Khá
	Thành viên

	6
	Hoàn thiện phương pháp xử lý, ghi nhận và kê khai chứng từ chỉ tiêu bán hàng
	Cơ sở
	2008-2009
	18/11/2009
	Khá
	Chủ nhiệm 


III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ
II. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:
1. Đề tài nghiên cứu khoa học

	STT
	Tên công trình
	Cấp
	Thời gian 
	Ngày nghiệm thu
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam
	ĐHQG

C2018-34-07
	4/2018-7/2020
	30/6/2020
	Tốt
	Chủ nhiệm

	2
	Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp tác động đến tính Thích đáng của chất lượng thông tin báo cáo tài chính
	Cơ sở

CS/2014-10
	2015
	29/10/2015
	Khá
	Chủ nhiệm 

	3
	Đánh giá sự phù hợp của IFRS for SMEs: bằng chứng thực nghiệm tại VN
	Cơ sở

CS/2014-17
	2015
	29/10/2015
	Khá
	Thành viên

	4
	Ảnh hưởng của chính sách ưu đãi thuế trong quyết định đầu tư của các công ty nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương từ năm 2000 đến nay
	ĐHQG

B2011-34-01


	6/2011-6/2012
	28/11/2012
	Khá
	Thành viên

	5
	Phân tích chi phí tuân thủ thuế của các đối tượng nộp thuế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
	ĐHQG

B2009-34-01
	4/2009-4/2010
	22/11/2010
	Khá
	Thành viên

	6
	Hoàn thiện phương pháp xử lý, ghi nhận và kê khai chứng từ chỉ tiêu bán hàng
	Cơ sở
	2008-2009
	18/11/2009
	Khá
	Chủ nhiệm 


2. Bài báo khoa học
2.1. Quốc  tế

	STT
	TÊN BÀI BÁO
	TÊN TẠP CHÍ
	Số
	Số hiệu ISSN

	1
	Impact the internal control of the credit operations on the credit effectiveness of commercial banks: a case of HCMC and Dong Nai province
	Academy of Strategic Management Journal 
	issue: 6 | Volume: 19 | Month: December | Year: 2020
	Print ISSN: 1544-1458; Online ISSN: 1939-6104


	2
	Financial Reporting Quality in Pandemic Era: case analysis of Vietnamese Enterprises
	Journal of Sustainable Finance & Investment
	Special Issue 2021
30/3/2021
	Print ISSN: 2043-0795 Online ISSN: 2043-0809


2.2. Trong nước

	STT
	TÊN BÀI BÁO
	TÊN TẠP CHÍ
	Số
	Số hiệu ISSN

	1
	Tác động của tự chủ tài chính đến mức độ thực hiện kiểm soát nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tác giả: Phạm quốc Thuần & Nguyễn Thị Kim Thanh)
	Tạp chí kế toán kiểm toán
	Tháng 1+2/2021
	1859- 1914

	2
	Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong quản lý thu chi ngân sách tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
(Tác giả: Phạm quốc Thuần & Huỳnh Thúy Kiều)
	Tạp chí kế toán kiểm toán
	Tháng 12/2020
	1859- 1914

	3
	Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại tỉnh Bình Dương 
(Tác giả: Phạm quốc Thuần & Nguyễn Thị Lời)
	Tạp chí kế toán kiểm toán
	Tháng 10/2020
	1859- 1914

	4
	Tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Tạp chí kế toán kiểm toán, tháng 5/2020 
(Tác giả: Phạm quốc Thuần & Nguyễn Công Cường)
	Tạp chí kế toán kiểm toán
	Tháng 5/2020
	1859- 1914

	5
	Tác động của kiểm toán và kiểm soát nội bộ đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG TPHCM Quý 2/2020
(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG TPHCM.
	Quý 2/2020
	1859-0128

	6
	Thực trạng chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tạp chí kế toán kiểm toán Tháng 3/2020
(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí kế toán kiểm toán
	Tháng 3/2020
	1859- 1914

	7
	Thực trạng chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG TPHCM.
	Quý 2/2019
	1859-0128

	8
	Tác động của các nhân tố bên trong doanh nghiệp đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.  
(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG TPHCM.
	Quý 2/2018
	1859-0128

	9
	Tính Thích hợp của chất lượng thông tin báo cáo tài chính- cơ sở lý luận và thực trạng trong các doanh nghiệp tại Việt Nam.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Phát triển khoa học & công nghệ ĐHQG TPHCM. 
	Quý 2/2017
	1859-0128

	10
	Tính Đáng tinh cậy và trình bày trung thực của chất lượng thông tin báo cáo tài chính- cơ sở lý luận và thực trạng trong các doanh nghiệp tại việt nam.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí kế toán kiểm toán.
	Tháng 5/2017
	1859- 1914

	11
	Chất lượng thông tin báo cáo tài chính- Tác động của các nhân tố bên ngoài: phân tích nghiên cứu tình huống tại Việt Nam.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần & La Xuân Đào)
	Phát tiển khoa học & công nghệ ĐHQG TPHCM
	Quý 1/2016
	1859-0128

	12
	Tác động của các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp đến tính thích đáng của chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính.

(Tác giả: Nguyễn Xuân Hưng &  Phạm Quốc Thuần)
	Phát triển kinh tế 
	Tháng 2/2016
	1859-1124

	13
	Bàn về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thông tin kế toán.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG TPHCM
	Quý 1/2015
	1859-0128

	14
	Về phương pháp xác định và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Kế toán kiểm toán
	Tháng 1+2/2015
	1859- 1914

	15
	Một số vấn đề cần bàn về chênh lệch tỷ giá hối đoái theo NĐ 218/2013/NĐ-CP.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Kế toán kiểm toán
	Tháng 5/2014
	1859- 1914

	16
	Một số vấn đề cần bàn về căn cứ tính thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp và chuẩn mực kế toán.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Trường ĐH Kinh tế- Kỹ thuật Bình Dương
	Số 03/2013
	0866-7802

	17
	Tác động của chính sách thuế đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

(Tác giả: La Xuân Đào & Phạm Quốc Thuần) 
	Tạp chí Thuế Nhà Nước
	Tháng Số 3(413)/2013
	1859-0756

	18
	Kế toán thuế chênh lệch tỷ giá theo TT 18/2011/TT-BTC.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Kế toán và Kiểm toán
	Tháng 12/2011
	1859- 1914

	19
	Kế toán thuế trong trường hợp thay đổi chính sách kế toán liên quan đến hàng tồn kho.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí Phát triển kinh tế
	Tháng 10/2011
	1859-1124

	20
	Đôi điều cần bàn về kế toán thuế đối với chênh lệch tỷ giá.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần & La Xuân Đào) 
	Tạp chí Kế toán
	Tháng 10/2009
	1859- 1914

	21
	Đôi điều cần bàn về hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế TNDN mới.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần & Nguyễn Thị Khoa)
	Tạp chí kế toán
	Tháng 6/2009
	1859- 1914

	22
	Những vướng mắc khi thực hiện luật thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định mới.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí kế toán
	Tháng 2/2008
	1859- 1914

	23
	Những vướng mắc khi thực hiện luật thuế GTGT theo quy định mới.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí kế toán
	Tháng 8/2007
	1859- 1914

	24
	Căn cứ pháp lý và phương pháp ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí kế toán
	tháng 8/2006
	1859- 1914

	25
	Phương pháp ghi nhận các nghiệp vụ giảm giá hàng tồn kho.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí kế toán
	Tháng 3/2006
	1859- 1914

	26
	Phương pháp hạch toán và trình bày chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp.

(Tác giả: Trần Thị Giang Tân & Phạm Quốc Thuần) 
	Tạp chí Phát triển kinh tế
	Tháng 8/2004
	1859-1124

	27
	Xử lý chênh lệch thuế thu nhập doanh nghiệp- một chuẩn mực kế toán cần được ban hành.

(Tác giả: Trần Thị Giang Tân & Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí kế toán
	Tháng 8/2004
	1859- 1914

	28
	Để chi phí hợp lý thực sự hợp lý.

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Tạp chí tài chính
	Tháng 4/2004
	2615-8973


3. Sách, giáo trình

	STT
	Tên sách
	Nhà xuất bản
	Thời gian
	Ghi chú

	1
	Thuế thực hành và khai báo thuế

(Sách tham khảo)
	ĐHQG TPHCM
	2020
	Chủ biên

	2
	Bài tập Nguyên lý kế toán

(Sách tham khảo)
	ĐHQG TPHCM
	2018
	Chủ biên

	3
	Bài tập Kế toán tài chính

(Sách tham khảo)
	ĐHQG TPHCM
	2018
	Tham gia biên soạn

	4
	Nguyên lý kế toán
(Giáo trình)
	ĐHQG TPHCM
	2016
	Tham gia biên soạn

	5
	Thuế thực hành và khai báo thuế
(Tài liệu học tập)
	ĐHQG TPHCM
	2015
	Chủ biên

	6
	Bài tập Kế toán tài chính
(Sách tham khảo)
	ĐHQG TPHCM
	2010
	Tham gia biên soạn

	7
	Bài tập kế toán thương mại
(Sách tham khảo)
	ĐHQG TPHCM
	2009
	Tham gia biên soạn

	8
	Kế toán thuế
(Sách tham khảo)
	ĐHQG TPHCM
	2008
	Chủ biên

	9
	Bài tập kế toán đại cương
(Sách tham khảo)
	ĐHQG TPHCM
	2006
	Tham gia biên soạn

	10
	Kế toán đại cương
(Sách tham khảo)
	ĐHQG TPHCM
	2005
	Tham gia biên soạn


3. Hội thảo trong nước và quốc tế
	STT
	TÊN BÀI BÁO
	Cấp tổ chức
	Nơi tổ chức
	Thời gian
	Số hiệu ISBN

	1
	Chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các đơn vị hành chính sự nghiệp tại tỉnh Bình Dương

"Kế toán – kiểm toán: thực trạng và tương lai trong bối cảnh chuyển đổi số"

TS Phạm Quốc Thuần & Nguyễn Thị Lời
	Quốc gia
	Trường ĐH Kinh tế- Luật
	27/11/2020
	978-604-73-8042-8

	2
	Thuế và kế toán thuế cho trường hợp thay đổi chính sách kế toán 

"Kế toán – kiểm toán: thực trạng và tương lai trong bối cảnh chuyển đổi số"

TS Phạm Quốc Thuần, Th.S Bùi Ánh Thành
	Quốc gia
	Trường ĐH Kinh tế- Luật
	27/11/2020
	978-604-73-8042-8

	3
	Tác động của các nhân tố bên ngoài đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. “Kế toán, kiểm toán trong thế giới số” .

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)


	Quốc gia
	Trường ĐH Kinh tế TPHCM
	14, 15/12/2019
	978-604-80-4348-3

	4
	Tính đáng tin cậy và trình bày trung thực của chất lượng BCTC theo khuôn mẫu của FASB và IASB
(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Quốc gia
	Trường ĐH Kinh tế TPHCM
	12/2017
	978-604-922-606-9

	5
	Đánh giá chất lượng thông tin báo cáo tài chính- tổng quan các hướng nghiên cứu và quan điểm của FASB & IASB
(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Quốc gia
	Trường ĐH Kinh tế- Luật
	10/2017
	978-604-73-5592-1

	6
	Thực trạng chất lượng thông tin báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp tại Việt Nam- xét trên khía cạnh trình bày trung thực
(Tác giả: Phạm Quốc Thuần)
	Quốc gia
	Trường ĐH Kinh tế- Luật
	10/2017
	978-604-73-5592-1

	7
	Chất lượng thông tin báo cáo tài chính xét từ tác động của các nhân tố bên ngoài: phân tích nghiên cứu tình huống tại Việt Nam. "Hội nhập thị trường tài chính Asean 2015 – Cơ hội và thách thức".

(Tác giả: Phạm Quốc Thuần & La Xuân Đào)
	Quốc gia
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